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Số: 2266/KH-ĐSHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2026 

KẾ HOẠCH 
Vận tải hành khách và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vận hành trong dịp 

Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026  
 

Căn cứ công văn số 18341/SXD-VT ngày 21/8/2026 của Sở Xây dựng v/v 
Kế hoạch vận tải hành khách công cộng bằng ĐSĐT phục vụ hành khách trong 
dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2026. 

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách và đảm bảo công tác an toàn 
trên 02 tuyến đường sắt đô thị do Công ty vận hành đặc biệt trong dịp Lễ Quốc 
khánh 2/9 năm 2026, Công ty ban hành Kế hoạch vận tải hành khách công cộng 
và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vận hành như sau: 

1. Yêu cầu, mục tiêu: 
Yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên và các đơn vị trực thuộc phát huy 

tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời 
tập trung phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao chất lượng 
dịch vụ vận tải đường sắt đô thị và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp 
Lễ. 

2. Nội dung: 
2.1. Phương án vận hành chạy tàu: 
(1) Vận hành các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2026 theo biểu đồ chạy tàu 

ngày Cuối tuần và áp dụng lịch làm bù ngày 22/8/2026 chạy tàu theo biểu đồ ngày 
thường. Cụ thể như sau: 

Dịp lễ Ngày 
Thời gian 
mở, đóng 

tuyến 

Giãn cách 
chạy tàu 

Lượt chở khách 

Tuyến 2A Tuyến 3.1 

Làm bù ngày 
nghỉ Lễ 2/9 

22/8/2026 5:30 – 22:00 6-10-15 phút 246 239 

Dịp nghỉ Lễ 
Quốc khánh 

2/9 

29/8/2026 5:30 – 22:00 10 phút 203 200 

30/8/2026 5:30 – 22:00 10 phút 203 200 

31/8/2026 5:30 – 22:00 10 phút 203 200 

01/9/2026 5:30 – 22:00 10 phút 203 200 

02/9/2026 5:30 – 22:00 10 phút 203 200 

(2) Các ngày còn lại thực hiện bình thường theo Hợp đồng đặt hàng số 
77/HĐ-TTĐHGT ngày 28/5/2026 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng 
bằng đường sắt đô thị năm 2026 tuyến 3.1 đoạn trên cao Nhổn – Cầu Giấy và hợp 
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đồng đặt hàng số 78/HĐ-TTĐHGT ngày 28/5/2026 Cung cấp dịch vụ vận tải hành 
khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2026 tuyến 2A, Cát Linh Hà Đông. 

(3) Các biểu đồ chạy tàu kèm theo Thông báo này thực hiện kể từ ngày 
22/8/2026. 

(Chi tiết thuyết minh biểu đồ chạy tàu tại phụ lục kèm theo) 
2.2. Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên tuyến: 
- Tăng cường kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện, biển cảnh báo an toàn, 

cảnh báo nguy hiểm tại các nhà ga và trên tàu, đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn 
sàng hoạt động. 

- Tăng cường nhân sự và lực lượng bảo vệ tại các nhà ga, luôn sẵn sàng phối 
hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu. 

- Chuẩn bị sẵn các kịch bản và phương án xử lý đối với các tình huống phát 
sinh có thể xảy ra trong quá trình vận hành. 

- Tăng cường công tác giám sát đặc biệt tại các vị trí dễ xảy ra tai nạn, đảm 
bảo hoạt động của hệ thống CCTV, kịp thời phát hiện các hành vi bất thường của 
hành khách (nếu có). 

- Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc nội bộ luôn hoạt động tốt, đồng thời 
sẵn sàng liên hệ, phối hợp với các lực lượng ứng cứu và các cơ quan ban ngành. 

2.3. Đảm bảo chất lượng dịch vụ: 
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về trang phục và tác phong làm việc 

chuyên nghiệp. 
- Tăng cường công tác vệ sinh, kiểm tra hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt 

tránh tình trạng ứ đọng tại các nhà ga trên các tuyến đường sắt đô thị. 
- Hệ thống thiết bị nhà ga đảm bảo hoạt động bình thường, đối với các sự cố 

chưa khắc phục ngay cần có hướng dẫn, thông tin đến hành khách. 
- Chủ động tiếp nhận thông tin, phản ánh của hành khách để xử lý kịp thời, 

đúng quy trình, quy định và nâng cao tinh thần hỗ trợ các đối tượng yếu thế. 
3. Phân công nhiệm vụ: 
3.1. Ban An ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, 

cứu nạn, cứu hộ Công ty (Ban APC): 
- Chỉ đạo các Phòng, Đội, Xí nghiệp triển khai, thực hiện nghiêm túc các 

nhiệm vụ được giao, báo cáo Ban Lãnh đạo Công ty theo quy định, đề xuất điều 
chỉnh và cập nhật Kế hoạch phù hợp với thực tế; 

- Các thành viên Ban APC Công ty căn cứ phạm vi quản lý, chức năng nhiệm 
vụ được giao và các quy trình, quy định có liên quan chủ động triển khai thực hiện 
công tác tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ trong dịp Lễ, 
báo cáo Trưởng ban và Phó Trưởng ban theo quy định. 

3.2. Phòng An toàn - Chất lượng: 
- Thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch theo 

chỉ đạo của Ban APC Công ty;  
- Kịp thời tham mưu, báo cáo Ban lãnh đạo Công ty xin ý kiến chỉ đạo các 

vấn đề vượt quá thẩm quyền (nếu có); 
3.3. Các Xí nghiệp vận hành: 
- Xây dựng và triển khai biểu đồ chạy tàu theo phương án vận hành dịp Lễ 

2/9 năm 2026 đã được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy trình kỹ thuật, quy 
định an toàn vận hành đường sắt đô thị; 
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- Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, chuẩn bị phương án dự phòng 
để chủ động tăng cường các chuyến tàu khi cần thiết nhằm giải tỏa hành khách 
kịp thời, bảo đảm an toàn chạy tàu; 

- Tổ chức phổ biến, quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ 
công nhân viên trong dịp Lễ, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc, nhắc nhở 
việc thực hiện quy trình tác nghiệp, các quy định về trang phục, tác phong làm 
việc; 

- Theo dõi nhu cầu đi lại của hành khách, kịp thời báo cáo Công ty các vấn 
đề phát sinh vượt thẩm quyền để xem xét điều chỉnh phù hợp; 

- Bố trí đầy đủ, tăng cường nhân sự, lực lượng bảo vệ tại các nhà ga; Phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại các khu vực có 02 tuyến ĐSĐT đi 
qua, sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh hoặc khi có yêu cầu; 

- Tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống AFC, đoàn tàu, các thiết bị PCCC và 
CNCH, các biển báo an toàn, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn hành khách tại nhà 
ga, trên tàu, đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động, chủ động sửa chữa hoặc thay thế 
các thiết bị hư hỏng; 

- Tăng cường công tác vệ sinh ở các nhà ga, đặc biệt là các ga tập trung đông 
hành khách như Cát Linh, Văn Quán, Yên Nghĩa, Nhổn, Đại học Quốc gia và ga 
Cầu Giấy; 

- Tăng cường thông tin đến hành khách về việc thay đổi lịch chạy tàu dịp Lễ 
qua hệ thống phát thanh và bảng thông báo tại sảnh ga; 

- Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng các đoàn tàu tham gia vận hành và 
dự phòng, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và công tác chạy tàu an toàn, thông 
suốt; 

- Tăng cường công tác giám sát, tuần tra tại các nhà ga, trên tàu và qua hệ 
thống CCTV, kịp thời phát hiện các nguy cơ xảy ra sự cố, các đối tượng khả nghi 
hoặc hành vi gây rối để có phương án xử lý; 

- Thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày trong thời gian phục vụ dịp nghỉ lễ; 
gửi về Công ty thông qua Phòng Vận tải và Quản lý phương tiện và phòng An 
toàn Chất lượng trước 10h00 hằng ngày để tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nước theo quy định; 

3.4. Các Đội Duy tu sửa chữa: 
- Tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng và theo dõi tình trạng thiết bị, hạ 

tầng kịp thời xử lý các sự cố; 
- Bố trí nhân sự đầy đủ, chú ý tăng cường trực vận hành, kỹ thuật, dự phòng 

vật tư sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh. 
3.5. Phòng Vận tải & Quản lý phương tiện: 
- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch chạy tàu dịp 

Lễ Quốc khánh năm 2026 theo Kế hoạch này; 
- Chủ trì rà soát kế hoạch vận hành, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều 

hành giao thông thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước trong quá 
trình triển khai; 

- Tổng hợp tình hình vận hành, báo cáo định kỳ và đột xuất; chủ động tham 
mưu đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm vận hành an toàn, 
thông suốt; 
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- Theo dõi sản lượng vận tải, phân tích số liệu phục vụ công tác điều hành 
vận tải, tổng hợp báo cáo kết quả vận hành hàng ngày báo cáo Sở Xây dựng và 
TRAMOC trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ theo quy định. 

3.6. Phòng Quản lý Cơ sở hạ tầng:  
- Tăng cường công tác kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy trình bảo trì đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng các Tuyến ĐSĐT; 
- Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Công ty, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 

công tác xử lý sự cố kỹ thuật (nếu có). 
3.7. Phòng Kinh doanh: 
- Chủ trì xây dựng và triển khai công tác truyền thông về kế hoạch chạy tàu 

cho khách hàng và đối tác trong dịp lễ; 
- Phối hợp các đơn vị vận hành tổ chức niêm yết thông tin giờ tàu tại các nhà 

ga; xây dựng nội dung hướng dẫn niêm yết thông tin rõ ràng về phạm vi; 
- Thông cáo báo chí, niêm yết trên các trang web, fanpage của công ty kế 

hoạch vận tải hành khách công cộng bằng ĐSĐT, biểu đồ chạy tàu dịp nghỉ Lễ 
Quốc khánh 2/9 năm 2026 và các ngày còn lại; 

- Xử lý các thông tin phản ánh, khiếu nại của hành khách (nếu có). 
3.8. Các phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan:  
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai kế 

hoạch chạy tàu dịp nghỉ lễ; bảo đảm an toàn vận hành, chất lượng dịch vụ và hiệu 
quả; bảo đảm hoạt động vận hành và phục vụ hành khách an toàn, liên tục, chất 
lượng trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. 

4. Tổ chức thực hiện: 
Yêu cầu các Phòng, Xí nghiệp, Đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm 

túc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng (để b/c);  
- TTQL&ĐHGTTPHN(Tramoc) (để b/c); 
- HĐTV, KSV (để b/c); 
- TGĐ (để b/c); 
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty (để t/h); 
- XNVH ĐSĐT số 2A&3 (để t/h); 
- Lưu: VT, VT&QLPT, AT-CL. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Ngọc 
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PHỤ LỤC 1 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU 

(Kèm theo Kế hoạch số 2266/KH-ĐSHN ngày 21 tháng 08 năm 2026 của 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội) 

1. Chi tiết biểu đồ chạy tàu tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
tính 

22/8 
(Thứ 7) 

29/8 
(Thứ 7) 

30/8 
(CN) 

31/8 
(Thứ 2) 

01/9 

(Thứ 3) 

02/9 
(Thứ 4) 

1 
Thời gian vận 
hành 

  
5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

2 Số tàu vận doanh Tàu 4-6-9 6 6 6 6 6 

3 Lượt tàu vận hành Lượt        270           215          215           215           215          215   

3.1 Lượt dằn đường nt            4               4              4               4               4              4   

3.2 Lượt huy động nt          20               8              8               8               8              8   

3.3 Lượt tàu chở khách nt        246           203          203           203           203          203   

4 Km vận hành  Km 3.286,76  2.712,72  2.712,72  2.712,72  2.712,72  2.712,72  

4.1 Km dằn đường nt 30,30  30,30  30,30  30,30  30,30  30,30  

4.2 Km TNKT nt 54,94  46,80  46,80  46,80  46,80  46,80  

4.3 Km huy động nt 110,06  88,54  88,54  88,54  88,54  88,54  

4.4 Km chở khách nt 3.091,46  2.547,08  2.547,08  2.547,08  2.547,08  2.547,08  

2. Chi tiết biểu đồ chạy tàu tuyến 3.1 Nhổn – ga Hà Nội  

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
tính 

22/8 
(Thứ 7) 

29/8 
(Thứ 7) 

30/8 
(CN) 

31/8 
(Thứ 2) 

01/9 

(Thứ 3) 

02/9 
(Thứ 4) 

1 
Thời gian vận 
hành 

  
5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

5:30-
22:00 

2 Số tàu vận doanh Tàu 4-6 4 4 4 4 4 

3 Lượt tàu vận hành Lượt         244           206           206           206           206           206   

3.1 Lượt dằn đường nt             2               2               2               2               2               2   

3.2 Huy động nt             3               4               4               4               4               4   
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STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
tính 

22/8 
(Thứ 7) 

29/8 
(Thứ 7) 

30/8 
(CN) 

31/8 
(Thứ 2) 

01/9 

(Thứ 3) 

02/9 
(Thứ 4) 

3.3 Lượt tàu chở khách Lượt         239           200           200           200           200           200   

4 Km vận hành  Km 1.960,38  1.648,41  1.648,41  1.648,41  1.648,41  1.648,41  

4.1 Km dằn đường nt 17,45  17,45  17,45  17,45  17,45  17,45  

4.2 Km huy động nt 45,26  41,06  41,06  41,06  41,06  41,06  

4.3 Km TNKT nt 62,15  53,90  53,90  53,90  53,90  53,90  

4.4 Km chở khách nt 1.835,52  1.536,00  1.536,00  1.536,00  1.536,00  1.536,00  
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PHỤ LỤC 02: THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU TUYẾN 2A  
CÁT LINH – HÀ ĐÔNG 

(Kèm theo Kế hoạch số 2266/KH-ĐSHN ngày 21 tháng 08 năm 2026 của 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội) 

Căn cứ: 

 Luật Đường sắt số 95/2025/QH15; 

 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định 
giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 
trong đó quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

 Thông tư số 33/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định 
về quản lý, khai thác vận tải đường sắt; 

 Thông tư số 34/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định 
về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; 

 Quyết định số 316/QĐ-ĐSHN ngày 18/7/2022 của Công ty TNHH MTV 
Đường sắt Hà Nội về việc ban hành các chỉ tiêu về cự ly vận hành theo biểu đồ 
của Tuyến ĐSĐT Hà Nội số 2A Cát Linh – Hà Đông, phục vụ công tác đặt hàng 
và quản trị nội bộ của Công ty. 

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội áp dụng Biểu đồ chạy tàu áp dùng 
tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông như sau: 

STT 

Thời gian hoạt 
động Giãn cách 

chạy tàu 

(phút/Tàu) 

Tên biểu đồ Ghi chú 
Mở 

tuyến 
Đóng 
tuyến 

01 05h30 22h00 6-10-15 

LCL XYN 6h30-9h 
16h30-19h30-22h 
gc 6-15 

Biểu đồ áp dụng ngày 
thường (Thứ 2 tới thứ 
6 trừ ngày lễ, tết theo 
quy định) 
- Chạy tàu giãn cách 6 
phút từ: 6h30-9h00, 16 
30-19h30.  
- Giãn cách 15 phút từ: 
19h30-22h. 
- Các giờ còn lại giãn 
cách 10 phút. 
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STT 

Thời gian hoạt 
động Giãn cách 

chạy tàu 

(phút/Tàu) 

Tên biểu đồ Ghi chú 
Mở 

tuyến 
Đóng 
tuyến 

02 05h30 22h00 10 
LCL XYN 5h30-
22h gc 10 

Biểu đồ áp dụng ngày 
cuối tuần (thứ 7, Chủ 
nhật); lễ, tết theo quy 
định 
- Chạy tàu giãn cách 10 
phút từ 5h30-22h00 

I. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BIỂU ĐỒ 

1.1. Thời gian vận hành 1 chiều (tính cả thời gian dừng tại ga dọc 
đường): 

- Chiều Cát Linh – Yên Nghĩa: 22 phút 20 giây. 

- Chiều Yên Nghĩa – Cát Linh: 22 phút 24 giây. 

1.2. Chu kỳ vận hành, giãn cách đoàn tàu, thời gian quay đầu: 

Bảng 3: Chu kỳ vận hành và giãn cách chạy tàu 

Giai đoạn 
Chu kỳ 

(phút) 

Giãn cách 
chạy tàu 

Thời gian quay đầu 

Cát Linh Yên Nghĩa 

Biểu đồ áp dụng ngày thường (Thứ 2 tới thứ 6 trừ ngày lễ, tết theo quy định) 

Bình thường 

5h30-6h30, 9h00-16h30 
60 10 phút 7 phút 36 giây 4 phút 55 giây 

Cao điểm 

6h30-9h00, 16h30-19h30. 
54 06 phút 3 phút 30 giây 2 phút 55 giây 

Thấp điểm 

19h30-22h00 
60 15 phút 7 phút 36 giây 4 phút 55 giây 

Biểu đồ áp dụng ngày cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật); lễ, tết theo quy định 

5h30- 22h00 60 10 phút 7 phút 36 giây 7 phút 40 giây 

1.3. Thời gian chạy tàu giữa khu gian và thời gian dừng đỗ tại các ga 
dọc đường: 
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Bảng 4: Thời gian chạy tàu giữa khu gian 

Khoảng cách 
giữa 2 ga 

(km) 
Ga 

Thời gian chạy giữa 
hai ga (giây) 

Thời gian đỗ (giây) 

Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi 

 Cát Linh     

0,932  83 77   

 La Thành   50 50 

0,902  80 80   

 Thái Hà   30 30 

1,075  90 90   

 Láng   25 25 

1,249  102 103   

 Thượng Đình   30 30 

1,009  82 83   

 Vành Đai 3   45 45 

1,480  110 111   

 Phùng Khoang   30 30 

1,122  89 87   

 Văn Quán   30 30 

1,323  100 100   

 Hà Đông   30 30 

1,110  88 88   

 La Khê   30 30 

1,428  106 107   

 Văn Khê   30 30 

1,032  84 84   

 Yên Nghĩa     
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Tổng 
1014 1010 330 330 

33 phút 44 giây 11 phút 

1.4. Thời gian ra vào Depot: 
Bảng 5: Thời gian ra Depot 

 Ra Depot (giây) Vào Depot (giây) 

ZHG2 – Tuyến xuống Yên Nghĩa 227  

Tuyến lên Yên Nghĩa – ZHG2  217 

ZHG1 – Tuyến lên Văn Khê 217  

Tuyến xuống Văn Khê – ZHG1  217 

II. CHI TIẾT 

2.1. Biểu đồ áp dụng ngày thường (Thứ 2 tới thứ 6 trừ ngày lễ, tết theo 
quy định) 

2.1.1. Chi tiết thông số Biểu đồ vận hành  

Bảng 6: Thời gian khởi hành của chuyến tàu đầu tiên, chuyến tàu cuối 
cùng (ngày thường) 

Chiều 

Chuyến tàu 

Tuyến 2A 

Cát Linh - Yên Nghĩa Yên Nghĩa- Cát Linh  

Chuyến tàu đầu tiên 031005 – Cát Linh  5h30 062006– Yên Nghĩa 5h30 

Chuyến tàu cuối cùng 031132 – Cát Linh  22h00 022124 – Yên Nghĩa 22h00 

Sắp xếp giao lộ Tuyến lên ga Cát Linh – Tuyến xuống ga Yên Nghĩa 

Bảng 7: Thông số chuyến lượt và Km vận hành (ngày thường) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Số 

lượng/ngày 

1 Lượt tàu vận hành Lượt 270 

1.1 Tàu dằn đường Lượt 4 

1.2 Tàu huy động Lượt 20 

1.3 Tàu tàu chở khách Lượt 246 

 Lượt tàu chở khách Cát Linh - Yên Nghĩa Lượt         122    

 Lượt tàu chở khách Yên Nghĩa - Cát Linh Lượt         121    
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Số 

lượng/ngày 

 Lượt chở khách Vành Đai 3 - Yên Nghĩa Lượt 1 

 Lượt chở khách La Thành - Cát Linh Lượt 1 

 Lượt chở khách Phùng Khoang - Cát Linh Lượt 1 

2 Tổng Km vận hành Km 3.286,76 

2.1 Km dằn đường Km 30,3 

2.2 Km TNKT Km 54,94 

2.2.1 Km huy động Km 110,06 

2.2.2 Km chở khách Km 3.091,46 

2.1.2. Tàu dằn đường 

- Sử dụng 02 đoàn tàu dằn đường để kiểm tra toàn tuyến trước khi vận hành 
chở khách: 

- Đoàn tàu thứ nhất: Lượt tàu 012001 dằn đường từ tuyến vào Depot đến 
tuyến lên ga Cát Linh, lượt tàu 011003 dằn đường từ tuyến lên ga Cát Linh sau đó 
chạy đến tuyến xuống ga Thượng Đình đổi đầu; sau đó đến ga Vành Đai 3 bắt đầu 
dừng đón. 

- Đoàn tàu thứ hai: Lượt tàu 021001 dằn đường từ tuyến ra Depot đến xuống 
ga Yên Nghĩa; lượt tàu 021002 chạy đến tuyến xuống ga Thượng Đình đổi đầu 
dằn đường từ tuyến xuống ga Thượng Đình đến tuyến xuống ga Yên Nghĩa.  

- Thời gian quay đầu, giãn cách chạy tàu và thời gian dừng đỗ ở ga dọc đường 
có thể thay đổi vào thời điểm chuẩn bị điều tàu lên tuyến chính hoặc điều tàu về 
Depot cho phù hợp. 

2.2. Biểu đồ áp dụng ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật) và lễ, tết theo quy 
định 

2.2.1. Chi tiết thông số Biểu đồ vận hành  

Bảng 8: Thời gian khởi hành của chuyến tàu đầu tiên, chuyến tàu cuối 
cùng (Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định) 

Chiều 

Chuyến tàu 

Tuyến 2A 

Cát Linh - Yên Nghĩa Yên Nghĩa- Cát Linh  

Chuyến tàu đầu tiên 031005 – Cát Linh 5h30’ 052006 – Yên Nghĩa 5h30’ 

Chuyến tàu cuối cùng 051104 – Cát Linh 22h 032105 – Yên Nghĩa 22h 

Sắp xếp giao lộ Tuyến lên ga Cát Linh – Tuyến xuống ga Yên Nghĩa 
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Bảng 9: Thông số chuyến lượt và Km vận hành  

Biểu đồ vận hành ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật), ngày lễ, tết theo quy 
định 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số 
lượng/ngày 

1 Lượt tàu vận hành Lượt 215 

1.1 Tàu dằn đường Lượt 4 

1.2 Tàu huy động Lượt 8 

1.3 Tàu tàu chở khách Lượt 203 

 Lượt tàu chở khách Cát Linh - Yên Nghĩa Lượt         100 

 Lượt tàu chở khách Yên Nghĩa - Cát Linh Lượt         100  

 Lượt chở khách Vành Đai 3 - Yên Nghĩa Lượt 1 

 Lượt chở khách La Thành - Cát Linh Lượt 1 

 Lượt chở khách Phùng Khoang - Cát Linh Lượt 1 

2 Tổng Km vận hành Km        2.712,72 

2.1 Km dằn đường Km 30,3 

2.2 Km TNKT Km 46,80 

2.2.1 Km huy động Km 88,54 

2.2.2 Km chở khách Km 2.547,08 

2.2.2. Tàu dằn đường 

         - Sử dụng 02 đoàn tàu dằn đường để kiểm tra toàn tuyến trước khi 
vận hành chở khách: 

- Đoàn tàu thứ nhất: Lượt tàu 012001 dằn đường từ tuyến vào Depot đến 
tuyến lên ga Cát Linh, lượt tàu 011003 dằn đường từ tuyến lên ga Cát Linh sau đó 
chạy đến tuyến xuống ga Thượng Đình đổi đầu; sau đó đến ga Vành Đai 3 bắt đầu 
dừng đón. 

- Đoàn tàu thứ hai: Lượt tàu 021001 dằn đường từ tuyến ra Depot đến xuống 
ga Yên Nghĩa; lượt tàu 021002 chạy đến tuyến xuống ga Thượng Đình đổi đầu 
dằn đường từ tuyến xuống ga Thượng Đình đến tuyến xuống ga Yên Nghĩa.  

- Thời gian quay đầu, giãn cách chạy tàu và thời gian dừng đỗ ở ga dọc đường 
có thể thay đổi vào thời điểm chuẩn bị điều tàu lên tuyến chính hoặc điều tàu về 
Depot cho phù hợp. 
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III. YÊU CẦU VẬN HÀNH 

- Các bộ phận, nhân sự chấp hành nghiêm các quy trình vận hành; Quy định 
BHLĐ, ATLĐ, PCCC; Nội quy, quy chế của Công ty; 

- Tổ chức học tập phổ biến kế hoạch vận hành, Biểu đồ chạy tàu đến tất cả 
các đơn vị, cá nhân liên quan;  

- Các bộ phận sửa chữa cần phải tăng cường công tác kiểm tra KCHT, 
PTGTĐS, thiết bị; Phối hợp với các đơn vị thi công và nhà sản xuất làm tốt công 
tác bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo KCHT, PTGTĐS, thiết bị sử dụng, vận hành 
bình thường; Đồng thời làm tốt công tác ghi chép các sự cố để có thể tổ chức giải 
quyết và đưa ra các ý kiến chỉnh sửa khi có sự cố xảy ra; Tăng cường lực lượng 
trực ở hiện trường, nếu gặp phải vấn đề nghiêm trọng cần lập tức báo cáo; 

- Các bộ phận vận hành cần nắm vững đặc điểm tuyến đường, tín hiệu, thiết 
bị và sử dụng thành thục chức năng của thiết bị. Đối với thiết bị không ổn định, 
cần ghi chép chi tiết tình trạng hoạt động và thông báo cho bộ phận sửa chữa; 

- Lái tàu quan sát DTI vận hành. Tàu dằn đường sử dụng phương thức lái 
CBTC-CM hạn chế tốc độ dưới 40km/h; 

- Luôn chuẩn bị sẵn sàng 01 tàu dự phòng trong Depot lên chính tuyến khi 
có lệnh của OCC; Vào khung giờ cao điểm, thời gian tàu dự phòng đến ray chuyển 
đổi là 10 phút sau khi có lệnh từ OCC, các khung giờ khác: tối đa là 20 phút; 

- Các thi công trong Depot không được ảnh hưởng đến việc ra vào bãi của 
tàu.  

Luôn dự phòng chuyên dụng để xử lý ứng phó khẩn cấp với đoàn tàu vận hành 
ngược hướng trên chính tuyến và vận chuyển hành khách đảm bảo hoạt động vận doanh 
diễn ra bình. 
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PHỤ LỤC 3: THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ CHẠY TÀU TUYẾN 3.1 NHỔN – 
GA HÀ NỘI KHU ĐOẠN TRÊN CAO NHỔN – CẦU GIẤY 

(Kèm theo Kế hoạch số 2266/KH-ĐSHN ngày 21 tháng 08 năm 2026 của 
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội) 

Căn cứ: 

Luật Đường sắt số 95/2025/QH15; 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định 
giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 
trong đó quy định về đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; 

Thông tư số 33/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định 
về quản lý, khai thác vận tải đường sắt; 

Thông tư số 34/2025/TT-BXD ngày 14/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định 
về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; 

Quyết định số 1253/QĐ-ĐSHN ngày 11/11/2024 của Công ty TNHH MTV 
Đường sắt Hà Nội về việc ban hành các chỉ tiêu về cự ly vận hành theo biểu đồ 
khai thác đoạn trên cao và khu Depot Nhổn của Tuyến đường sắt đô thị thí điểm 
Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội phục vụ công tác đặt hàng và quản 
trị nội bộ của Công ty. 

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội áp dụng Biểu đồ chạy tàu áp dụng 
cho tuyến đường sắt đô thị 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội như sau: 

Thời gian mở 
đóng tuyến 

Giãn cách 
chạy tàu 
(phút) 

Số đoàn tàu 
lên tuyến 

(đoàn tàu) 

Tên biểu đồ  
trong phần mềm vẽ 

5h30 – 22h00 06-10-15 3-4-6 HMC3.1_4-6D_6-15P_PA3 

5h30 – 22h00 10 4 3.1.HMC-4d-5h30-22h00 

I. Các thông số cơ bản 

1.1.Thời gian vận hành 1 chiều (tính cả thời gian dừng tại ga dọc đường): 

- Thời gian vận hành 1 chiều (tính cả thời gian dừng tại ga dọc đường 30s - 

MTC): 

 + Chiều Nhổn – Cầu Giấy: 14 phút 05 giây; 

 + Chiều Cầu Giấy – Nhổn: 13 phút 55 giây. 



15 
 

1.2.Chu kỳ vận hành, giãn cách đoàn tàu, thời gian quay đầu: 

Giai đoạn 
Giãn cách 
chạy tàu 

Chu kỳ 
vận hành 

(phút) 

Thời gian quay đầu 

Nhổn Cầu Giấy 

Biểu đồ án dụng ngày thường (Thứ 2 tới thứ 6 trừ ngày lễ, tết theo quy định) 

Cao điểm 
06h30-09h00 

16h30-19h30 
6 phút 36 phút 05 phút 00 giây 03 phút 00 giây 

Bình thường 
05h30-06h30 

09h00-16h30 
10 phút 40 phút 06 phút 05 giây 05 phút 55 giây 

Thấp điểm 19h30-22h00 15 phút 45 phút 11 phút 05 giây 05 phút 55 giây 

Biểu đồ áp dụng ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật), ngày lễ, tết theo quy định 

 05h30-22h00 10 phút 40 phút 05 phút 55 giấy 06 phút 05 giây 

II. CHI TIẾT 

2.1. Biểu đồ áp dụng ngày thường (Thứ 2 tới thứ 6 trừ ngày lễ, tết theo 
quy định) 

Bảng 10: Thời gian khởi hành của chuyến tàu đầu tiên, chuyến tàu cuối 
cùng (ngày thường) 

Chiều 

Chuyến tàu 

Tuyến 3.1 

Nhổn – Cầu Giấy Cầu Giấy – Nhổn 

Chuyến tàu đầu tiên 04 – Nhổn 05h30 02– Cầu Giấy 05h30 

Chuyến tàu cuối cùng 04 – Nhổn 22h00 07 – Cầu Giấy 22h00 

- Tổng số đoàn tàu sử dụng trong 01 ngày: 04-06 đoàn. 
- Tổng số lượt tàu trong 01 ngày (cả chiều đi – chiều về): 244 lượt 

Bảng 11: Thông số chuyến lượt và Km vận hành (ngày thường) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng/ngày 

1 Lượt tàu vận hành Lượt 244 

1.1 Lượt dằn đường Lượt 02 

1.2 Lượt huy động Lượt 03 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng/ngày 

  Lượt huy động Depot – Cầu Giấy  Lượt 02 

 Lượt huy động Cầu Giấy - Depot Lượt 01 

1.3 Lượt tàu chở khách Lượt 239 

  Lượt tàu chở khách Nhổn – Cầu Giấy Lượt 114 

  Lượt tàu chở khách Cầu Giấy – Nhổn Lượt 113 

 Lượt chở khách Cầu Giấy - Depot Lượt 07 

 Lượt chở khách Depot – Cầu Giấy Lượt 05 

2 Km vận hành Km 1.960,38 

2.1 Km dằn đường Km 17,45 

2.2 Km TNKT Km 62,15 

2.3 Km huy động Km 45,26 

2.4 Km chở khách Km 1835,52 

- Số biểu 01 Tàu dằn đường vận hành từ Depot để kiểm tra toàn tuyến trước 
khi vận hành. 

- Số biểu 02 vận hành từ Depot đến cột tín hiệu S-24-NHN-U dằn đường đến 
ga Nhổn đường ray số 1, sau đó sử dụng chế độ lái ATO vận hành đến ga Cầu 
Giấy đón khách lúc 5h30p. 

- Số biểu 03 sử dụng chế độ lái ATO từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy, bỏ qua 
các ga. Xuất phát từ ga Cầu Giấy lúc 05h40p. 

- Số biểu 04 xuất phát lúc 5h30p đón khách tại ga Nhổn. 

- Số biểu 03 chiều Cầu Giấy - Nhổn lúc 22h10p vận hành về Depot không 
đón trả khách. 

- Số biểu 04 chiều Cầu Giấy - Nhổn lúc 22h20p vận hành về Depot không 
đón trả khách. 

2.2. Biểu đồ áp dụng ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật) và lễ, tết theo quy 
định 

Bảng 12: Thời gian khởi hành của chuyến tàu đầu tiên, chuyến tàu cuối 
cùng (ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật), ngày lễ, tết theo quy định) 
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Chiều 

Chuyến tàu 

Tuyến 3.1 

Nhổn – Cầu Giấy Cầu Giấy – Nhổn 

Chuyến tàu đầu tiên 04 – Nhổn 5h30’ 02– Cầu Giấy 5h30’ 

Chuyến tàu cuối cùng 03 – Nhổn 22h 01 – Cầu Giấy 22h 

 
Bảng 13: Thông số chuyến lượt và Km vận hành (ngày cuối tuần (Thứ 

7, Chủ nhật), ngày lễ, tết theo quy định) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng/ngày 

1 Lượt tàu vận hành Lượt  206    

1.1 Lượt dằn đường Lượt  2    

1.2 Lượt huy động Lượt  4    

  Lượt huy động Depot – Cầu Giấy  Lượt  2    

 Lượt huy động Cầu Giấy - Depot Lượt  2    

1.3 Lượt tàu chở khách Lượt 200 

  Lượt tàu chở khách Nhổn – Cầu Giấy Lượt 98 

  Lượt tàu chở khách Cầu Giấy – Nhổn Lượt 99 

 Lượt chở khách Cầu Giấy - Depot Lượt 2 

 Lượt chở khách Depot – Cầu Giấy Lượt 1 

2 Km vận hành Km 1.648,41 

2.1 Km dằn đường Km 17,45 

2.2 Km TNKT Km 53,90 

2.3 Km huy động Km 41,06 

2.4 Km chở khách Km 1.536,00 

- Số biểu 01 Tàu dằn đường vận hành từ Depot để kiểm tra toàn tuyến trước 
khi vận hành. 

- Số biểu 02 vận hành từ Depot đến cột tín hiệu S-24-NHN-U dằn đường đến 
ga Nhổn đường ray số 1, sau đó sử dụng chế độ lái ATO vận hành đến ga Cầu 
Giấy đón khách lúc 5h30p. 
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- Số biểu 03 sử dụng chế độ lái ATO từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy, bỏ qua 
các ga. Xuất phát từ ga Cầu Giấy lúc 05h40p. 

- Số biểu 04 xuất phát lúc 5h30p đón khách tại ga Nhổn. 

- Số biểu 02 chiều Cầu Giấy - Nhổn lúc 22h10p vận hành về Depot không 
đón trả khách. 

- Số biểu 03 chiều Cầu Giấy - Nhổn lúc 22h20p vận hành về Depot không 
đón trả khách. 

III. Yêu cầu vận hành 

- Các bộ phận, nhân sự chấp hành nghiêm các quy trình vận hành; Quy định 
BHLĐ, ATLĐ, PCCC; Nội quy, quy chế của Công ty; 

- Tổ chức học tập phổ biến kế hoạch vận hành, Biểu đồ chạy tàu đến tất cả 
các đơn vị, cá nhân liên quan;  

- Các bộ phận sửa chữa cần phải tăng cường công tác kiểm tra KCHT, 
PTGTĐS, thiết bị; Phối hợp với các đơn vị thi công và nhà sản xuất làm tốt công 
tác bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo KCHT, PTGTĐS, thiết bị sử dụng, vận hành 
bình thường; Đồng thời làm tốt công tác ghi chép các sự cố để có thể tổ chức giải 
quyết và đưa ra các ý kiến chỉnh sửa khi có sự cố xảy ra; Tăng cường lực lượng 
trực ở hiện trường, nếu gặp phải vấn đề nghiêm trọng cần lập tức báo cáo; 

- Các bộ phận vận hành cần nắm vững đặc điểm tuyến đường, tín hiệu, thiết 
bị và sử dụng thành thục chức năng của thiết bị. Đối với thiết bị không ổn định, 
cần ghi chép chi tiết tình trạng hoạt động và thông báo cho bộ phận sửa chữa; 

- Tàu dằn đường sử dụng phương thức lái LMD hạn chế tốc độ trong ga 
30km/h, tốc độ khu gian 40km/h, không dừng đón trả khách; 

- Luôn chuẩn bị sẵn sàng 01 tàu dự phòng trong Depot lên chính tuyến khi 
có lệnh của OCC; Vào khung giờ cao điểm, thời gian tàu dự phòng đến ray chuyển 
đổi là 10 phút sau khi có lệnh từ OCC, các khung giờ khác: tối đa là 15 phút; 

- Các thi công trong Depot không được ảnh hưởng đến việc ra vào bãi của 
tàu.  

Hết. 
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